
UBND TỈNH CAO BẰNG  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:            /BC-STNMT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình công tác tài nguyên và môi trường tháng 01, 

phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Cao Bằng xây dựng báo cáo với những nội dung cụ thể như sau: 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2021 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật 

- Theo dõi, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã nghiêm túc tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản của Trung 

ương, các văn bản của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) tới cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) thông qua Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành VNPT iOffice 4.0; Các cuộc họp giao ban, họp Đảng ủy sở, 

các chi bộ.  

- Công tác tiếp nhận, xử lý văn bản: Trong tháng đã tiếp nhận và xử lý trên 

1.165 văn bản đến, ban hành trên 217 văn bản đi. Trong đó: Lĩnh vực tham mưu 

tổng hợp (Văn phòng) 71 Văn bản; Lĩnh vực Kế hoạch - Tài nguyên nước 36 văn 

bản; Lĩnh vực đo đạc và khoáng sản 37 văn bản; Lĩnh vực quản lý đất đai (gồm cả 

VPĐKĐĐ) 35 văn bản; Lĩnh vực Thanh tra 11 văn bản; Lĩnh vực bảo vệ môi 

trường 26 văn bản; Các đơn vị sự nghiệp còn lại 01 văn bản. 

- Thực hiện chế độ báo cáo: Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo công tác 

định kỳ, đột xuất, thường xuyên giúp đỡ cơ sở, phối hợp tốt với các cơ quan, ban 

ngành để cùng thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Công tác tổ chức cán bộ 

Tiếp tục rà soát, thực hiện công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, đào tạo 

bồi dưỡng, chính sách và ban hành các quyết định có liên quan. Hoàn thành đánh 



giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động năm 2020 đúng tiến độ đề ra, 

báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 05/1/2021; Thực hiện thường xuyên công tác tổ chức, 

bộ máy, biên chế: Quyết định giao biên chế công chức cho các phòng, đơn vị; 

thành lập Hội đồng xét nâng lương, tổ chức họp hội đồng xét nâng lương năm 2021; 

rà soát đề nghị Sở Nội vụ giải quyết tinh giản biên chế đối với 01 công chức; thực 

hiện quy trình bổ nhiệm, điều động 01 viên chức, bổ nhiệm 02 công chức giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý. 

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thi đua khen thưởng 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Ban hành các kế hoạch Kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021; kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2021; chấm điểm cải cách hành chính năm 2020; Dự thảo và trình các quyết 

định thành lập Ban chỉ đạo.Thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở các Công chức, viên 

chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc 

quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tiếp xúc, với nhân dân và doanh 

nghiệp đến làm việc tại cơ quan lịch sự, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ 

ràng, dễ hiểu, không có hành vi nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm.  

- Công tác thi đua - khen thưởng: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 

công tác thi đua, khen thưởng của Cụm Thi đua số II - Bộ Tài nguyên và Môi 

trường.  

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 

- Công tác tiếp công dân:Tiếp công dân tại UBND tỉnh được 12 lượt người, 

không có đoàn đông người; Tiếp công dân tại cơ quan: 02 lượt người. 

- Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:Tổng số 

đơn thư tiếp nhận trong kỳ: 02 đơn kiến nghị, phản ánh; Số đơn đủ điều kiện xử lý: 

0 đơn; Số đơn thư không thuộc thẩm quyền: 02 đơn.  

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Dự thảo báo cáo 

rà soát đơn kiến nghị của bà Bành Thị Phịn ủy quyền cho bà Hoàng Thị Trường đòi 

lại đất tại Trung tâm chợ huyện Nguyên Bình;Tổng hợp tài liệu hồ sơ theo văn bản 

số 1942/UBND-UBND ngày 07/8/2020 “ V/v kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng giải 

quyết nội dung đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quí Phương trú tại tổ 01, phường 

Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng”; Trả lời kiến nghị của ông Dương Thanh Tùng, 

số nhà 044, tổ 1, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Báo cáo 

kết quả kiểm tra, rà soát đơn đề nghị của bà Trần Thị Chanh, trú tại tổ 13, phường 

Tân Giang, thành phố Cao Bằng. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Kết luận thanh 

tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai đối với các dự án 

công trình: Nhà máy sản xuất than cốc tại xã Chu Trinh thuộc Công ty cổ phần cốc 

hóa Tây Giang Cao Bằng; việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 



trồng lúa; việc thực hiện các quy định về điều kiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang mục đích khác; việc thực 

hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất có nguồn gốc từ đất trồng lúa đối với UBND 

huyện Hòa An; Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về 

đất đai, san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản, chuyển mục đích sử dụng đất rừng 

và các nội dung khác liên quan tại vị trí Công ty TNHH XD&TM Quang Thảo 

được cấp chủ trương đầu tư xây dựng cây xăng và khu vực xung quanh của Dự án 

cây xăng; Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp 

luật trong lĩnh vực đất đai đối với các dự án công trình: Khu trụ sở Công ty Cổ 

phần xây dựng giao thông II, thuộc Công ty Cổ phần xây dựng giao thông II Cao 

Bằng; Nhà Máy tuyển quặng siêu mịn Nam Phong thuộc Công ty TNHH khai thác 

và chế biến khoáng sản Nam Phong. 

- Công tác khác: Báo cáo Tình hình nhận, xử lý và giải quyết các đơn, thư tố 

cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên trong tháng 01/2021; Báo cáo công tác đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 01/2020 và báo cáo 

tổng kết năm 2021; Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và môi trường; Phối hợp thực hiện báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 

số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị; Phối hợp báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng năm 2020; 

Phối hợp thục hiện Báo cáo công tác quản lý nhà nước về Khoáng sản năm 2020; 

Phối hợp trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 

2016-2020 gửi Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh. 

5. Công tác kế hoạch - Tài chính 

- Hoàn thành các báo cáo: Tình hình hoạt động đấu thầu năm 2020;     

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ra văn bản về việc: Đề nghị UBND tỉnh ban 

hành văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh Dự án Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG); thương thảo và trao hợp 

đồng gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh; hoàn trả, thu hồi 

kinh phí được giao năm 2020; tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, 

nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021; quyết 

định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định công bố công 

khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu, mời nhà thầu đến thương thảo hợp đồng gói thầu “Lập kế hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Cao Bằng”;          

- Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công tác thu, chi ngân sách năm 

2020. 

II. CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 

1. Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên 

1.1. Lĩnh vực quản lý đất đai 



a) Công tác giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-

2024 trên địa bàn tỉnh. 

- Xác nhận tình trạng vi phạm pháp luật đất đai đối với 06 tổ chức tham gia 

đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

- Ban hành văn bản đề nghị xây dựng Kế hoạch định giá đất và kế hoạch đấu 

giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện 

thống kê đất đai năm 2020. 

- Ban hành công văn đề nghị lập hồ sơ xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính 

tiền thuê đất công trình Nhà máy thủy điện Thoong Gót Cao Bằng, hạng mục: Lòng 

hồ xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

- Tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 02 huyện: Trùng 

Khánh, Bảo Lâm. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề 

xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Cao Bằng. 

b) Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên 

- Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong tháng tiếp nhận 

05 hồ sơ; 05 GCN; 05 tổ chức. Trong đó: 

+ Hồ sơ đã trả kết quả 04 hồ sơ; 04 GCN; 04 tổ chức (Hồ sơ GCNQSD đất 

cấp mới 02; cấp đổi 02 (01 GCN cấp đất và tài sản gắn liền với đất). 

 + Hồ sơ không đủ điều kiện 01 hồ sơ; 01 GCN; 01 tổ chức (Hồ sơ 

GCNQSD đất cấp mới). 

- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 

Tiếp nhận 04 hồ sơ, đã giải quyết 04 hồ sơ, trong đó: 

+ Giao đất: 01 hồ sơ, với diện tích 3.881,6 m2 

+ Thuê đất: 03 hồ sơ, với diện tích 185.674,2 m2 

- Ký 04 hợp đồng thuê đất, với diện tích 4.608 m2  và tổng giá trị 

220.335.654 đồng/năm; Cung cấp thông tin địa chính cho Cục Thuế để xác định 

đơn giá, tiền thuê đất: 02 phiếu. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh trả lời 05 ý kiến vướng mắc liên quan đến công 

tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, vướng mắc về công nhận quyền sử dụng đất. 

- Ban hành 03 văn bản hướng dẫn thủ tục đất đai để thực hiện các Dự án, 

công trình. 

- Phúc tra sản phẩm công đoạn đối với Dự án Điều tra, đánh giá chất lượng 

đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Cao Bằng: Từ bước 4 đến bước 6. 



1.2. Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước 

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ra văn bản về việc: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước công trình Khách sạn Pác Bó;  

- Góp ý đối với các dự thảo: Báo cáo phương án cắt giảm, đơngiản hóa quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; hồ sơ, báo cáo đề xuất chủ trương dự án Nhà máy 

cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh (h. Trùng Khánh, t. Cao Bằng); phương án thiết kế 

quy hoạch chi tiết hai bên đường vào Động Ngườm Ngao, xã Đàm Thủy, huyện 

Trùng Khánh; thẩm định đối 03 Hồ sơ điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án, gồm: Kè bờ trái Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Ổn định dân cư 

biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân dư Lũng Pịa, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Cao Bằng. 

1.3. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

- Công tác giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng 

sản theo cơ chế ‘‘một cửa”: Số hồ sơ tháng trước chuyển sang là 13 hồ sơ, trong 

tháng tiếp nhận 04 hồ sơ, đã giải quyết 07 hồ sơ (trình UBND tỉnh xem xét giải 

quyết: 02 hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ; 02 hồ sơ đề nghị gia hạn 

Giấy phép khai thác khoáng sản; Trả lại 01 hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai 

thác khoáng sản; 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; 01 hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản), còn lại 10 hồ sơ đang còn hạn tiếp tục 

giải quyết (đã ban hành văn bản tạm dừng giải quyết đối với 03 hồ sơ vì chủ đầu tư 

chưa khắc phục, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định). 

- Đã tham mưu trình UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí tổ chức đấu giá; phê duyệt dự toán các đề án thăm dò tại từng mỏ;  phê 

duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước; phê duyệt phương án đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản đối với 07 mỏ đá. 

- Báo cáo UBND tỉnh, tham gia đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra thực 

địa. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã đồng ý chỉ đạo bổ sung nhu cầu sử dụng đất dự 

án khai thác mỏ bauxit Táp Ná vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.  

- Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin, tổng hợp số liệu, báo 

cáo công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

- Phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc trình UBND tỉnh ban hành bảng 

giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Tham mưu chuyển tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản tại 10 mỏ khoáng sản làm VLXDTT đã đấu giá thành vào ngân sách 

nhà nước. 



- Ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện tăng cường theo 

dõi các hoạt động bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, phát hiện và 

đề xuất các biện pháp ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép, đặc 

biệt dịp cận tết Nguyên đán. 

- Tiếp tục tổng hợp, cập nhật kết quả thu ngân sách từ hoạt động khoáng, kết 

quả thu hồi nợ đọng và kết quả thu thuế, phí phát sinh hàng tháng đối với tất cả các 

đơn vị được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn; Chủ động mời 11 doanh 

nghiệp đến lập biên bản, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ ngân sách. 

2. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

2.1. Công tác quản lý  

a) Công tác thẩm định 

- Tình hình giải quyết các thủ tục hành chính: 

+ Thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tổ chức khảo sát và thẩm 

định và trình UBND tỉnh phê duyệt 04 hồ sơ báo cáo ĐTM của Dự án (Khu xử lý 

rác xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh; Kè chống sạt lở, ổn định dân cư bờ phải 

Sông Hiến thảnh phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; dự án Xây dựng bãi rác và cải tạo, 

nâng cấp đường vào bãi rác thải tại lối mở Nà Lạn, huyện Thạch An, tỉnh Cao 

Bằng; Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở ổn định dân cư Cao Bình, 

xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; tiếp nhận mới, đang xem xét tính đầy đủ hợp 

lệ của hồ sơ, lựa chọn thành viên tham gia của 04 hồ sơ (Cải tạo, nâng cấp Trung 

tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh; Khu xử lý rác thải thị trấn Tĩnh Túc, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng, 

thành phố Cao Bằng;  Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thức ăn chăn nuôi, xưởng 

sản xuất men Quân Tám; Tiếp nhận báo cáo ĐTM của Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

công trình nâng công suất khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

tại Mỏ đá vôi Diều Phon, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng chỉnh 

sửa, bổ sung sau thẩm định. Tuy nhiên hồ sơ chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt, 

Sở Tài nguyên và môi trường đã ban hành văn bản tạm dừng xem xét hồ sơ. 

+ Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình môi trường: Kiểm tra và thông 

báo kết quả của 03 công trình: Xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử 

nghiệm của Dự án đầu tư khai thác hầm lò mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng 

thuộc xã Tân Việt và Pác Ngàm thuộc xã Nam Cao), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao 

Bằng; Hạng mục dây truyền điện phân chì công suất là 2147 tấn/năm thuộc Nhà 

máy sản xuất và lắp ráp ắc quy, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa (nay là Quảng 

Hòa); Dự án Trang trại chăn nuôi Thông Huề, huyện Trùng Khánh;  

- Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường: Tiếp nhận, kiểm tra hồ 

sơ đề nghị, kiểm tra việc thực hiện 02 công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành của Dự án đầu tư khai thác mỏ cát, sỏi lộ thiên Kéo Thin - Khau Cải; 



Nhà máy sản xuất và lắp ráp ắc quy, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa (nay là 

Quảng Hòa);  

+ Tiếp nhận mới, đang thụ lý hồ sơ đề nghị cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại của Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa. tham mưu cấp 01 Sổ 

đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Hà 

Nội - Cao Bằng);  

- Công tác tham mưu, ban hành văn bản: Tham mưu ban hành 12 báo cáo, 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trả lời, cho ý kiến: Báo cáo Kết quả thực hiện Kế 

hoạch số 2249/KH-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện 

Chỉ thị 19-CT/TU ngày 04  tháng 7 năm 2017 gửi UBND tỉnh; Góp ý dự thảo Đề 

án “Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035”; 

góp ý Đề án "Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản của các xã đặc biệt khó 

khăn khu vực biên giới của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 -2025; Báo cáo tình hình 

thi hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2020;   

- Trình UBND tỉnh xem xét, bãi bỏ Quyết định số 335/2011/QĐ-UBND 

ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định quản lý hoạt động 

khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại phản ảnh của người dân: Kiểm tra đánh giá 

mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn, khói bụi của Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng và 

Mỏ sắt Nà Rụa thuộc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ảnh hưởng đến người 

dân. Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về rác thải đầu nguồn 

suối Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra thẩm định các tiêu chí nông thôn mới đối với các 

xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 được 07 xã trên địa bàn tỉnh. 

- Tình hình thực hiện dự án, nhiệm vụ:  

Hoàn thành nhiệm vụ "Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 

2016-2020"; thực hiện nghiệm thu và các thủ tục có liên quan; 

+ Phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường bị ô nhiễm hoá chất bảo 

vệ thực vật tồn lưu tại tổ 9, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng: Đã hoàn thành và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán. 

- Công tác chuyên môn khác: Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện Hỗ trợ xây 

dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng. 

2.2. Công tác quan trắc môi trường 

- Thực hiện quan trắc, phân tích chất lượng môi trường báo cáo hiện trạng 

môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 với 03 mẫu khí thải ống khói, 20 

mẫu nước thải, 05 mẫu đất. 



- Theo dõi vận hành, bảo dưỡng 01 trạm quan trắc tự động môi trường nước 

và 01 trạm quan trắc tự động môi trường không khí: Tần suất 01 lần/tuần. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2020. Báo cáo quý 

4/2020 về trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục, cố định. 

3. Lĩnh vực khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu (BĐKH) 

+ Về thực hiện dự án CSSP: Trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt 02 

nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá khí hậu tỉnh Cao Bằng. Đã tổ 

chức hội nghị công bố với các sở ngành, UBND huyện, thành phố. 

4. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám 

- Hoàn thành công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, lập hồ sơ giám sát, 

kiểm tra, nghiệm thu công tác đo đạc lập bản đồ địa chính (hạng mục đo đạc lập 

bản đồ phần ngoại nghiệp) thuộc Dự án đo đạc lập hồ sơ địa chính và xây dựng 

CSDL địa chính 03 thị trấn (Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh); 

- Tổ chức thẩm định, ban hành 02 Báo cáo thẩm định phương án thi công 

trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

02 công trình: Đường giao thông Tĩnh Túc - Phan Thanh - Mai Long (huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) - Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn), thuộc dự án: Hạ tầng cơ 

bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 

Sơn - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng”; Đường giao thông quốc lộ 34, xã Phan Thanh -

Khu du lịch Phia Oắc, Phia Đén , xã Thành Công , xã Hưng Đạo, huyện Nguyên 

Bình. 

- Phối hợp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 - 2030 và Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 cấp huyện: Đã tham gia thẩm định Kế hoạch sử dụng đất của 

04/10 huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin; Tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về viễn thám năm 2020 và tổng hợp nhu cầu thu nhận dữ liệu viễn thám 

quốc gia năm 2021. 

- Ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin; Tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

5. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử 

tài nguyên và môi trường 

5.1.Công tác công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và Website 

- Quản lý và cập nhật nội dung website của Sở Tài nguyên và Môi trường  

được: 11 tin, 05 bài. Cập nhật 02 văn bản chỉ đạo điều hành, 10 văn bản pháp quy, 



07 thông báo, hướng dẫn; ngoài ra còn các bản tin thời tiết cập nhật hàng ngày; bản 

tin khí tượng thuỷ văn, lịch công tác của Ban Giám đốc, thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của các phòng, đơn vị cập nhật hàng tuần. 

- Quản trị mạng LAN, mạng WAN mạng internet, hệ thống văn phòng điện 

tử, quản lý hệ thống máy chủ Sở Tài nguyên và Môi trường hoạt động tốt, ổn định. 

- Quản lý, duy trì hoạt động, cập nhật tin tức website Trung tâm Quan trắc và 

Dữ liệu. 

- Tiếp nhận các chuyên đề phóng sự tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn 

quốc các dân tộc thiểu số các dân tộc Việt Nam lần thứ II năm 2020. 

- Dự thảo và trình ban hành công văn số 3510/STNMT-TTQT&DL ngày 

24/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v góp ý kiến đối với Dự thảo Kiến 

trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0. 

- Kiểm tra, rà soát, hạn chế nguy cơ tấn công vào phần mềm SolarWinds, lỗ 

hổng bảo mật sản phẩm FortiWeb, lỗ hổng bảo mật máy chủ Microsoft Exchange 

trên hệ thống máy chủ; nguy cơ mã độc mã hoá dữ liệu theo các Công văn cảnh báo 

của Sở Thông tin và Truyền thông. 

5.2. Công tác lưu trữ và cung cấp thông tin 

- Phục vụ khai thác hồ sơ được 10 lượt người, với tổng số 12 hồ sơ giao đất, 

thuê đất;  40 tờ bản đồ địa chính; 72 điểm tọa độ nhà nước. 

- Sắp xếp, bảo quản an toàn kho lưu trữ thường xuyên, thực hiện tốt công tác 

phòng chống cháy nổ theo quy định. 

 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2021 

 

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật 

Tiếp tụctriển khai, phổ biến các chính sách, pháp luật đến các phòng, đơn vị 

trực thuộc và các cá nhân liên quan. 

2. Công tác tổ chức cán bộ 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển công 

chức, viên chức năm 2021; Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ 

luật theo Kết luận xác minh tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với vụ việc tại 

VPĐK đất đai chi nhánh Hòa An; Tiếp tục rà soát, thực hiện công tác tổ chức bộ 



máy, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao 

động. 

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thi đua - khen thưởng 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục thực hiện xây dựng, tham 

mưu ban hành các quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường chưa được 

ban hành; rà soát, đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 

Báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Tiếp tục triển khai các 

nội dung kết nối Văn phòng điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tiếp tục chỉ 

đạo việc áp dụng thực hiện phần mềm một cửa liên thông hiện đại VNPT IGATE 

đặc biệt trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 

từ bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố đến bộ phận một cửa của Sở 

Tài nguyên và Môi trường; Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN- ISO - 9001: 2015; Rà soát lại toàn bộ TTHC, biên tập lại 

theo mẫu để niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và niêm yết tại Sở; 

xây dựng Tờ trình phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực đất đai, lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của sở tài nguyên và Môi trường. 

- Công tác thi đua - khen thưởng:  Tiếp tục hưởng ứng, đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng  

Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phát 

động. 

- Công tác khác: Chuẩn bị công tác tổ chức tổng kết công tác năm 2020 của 

Sở; Xây dựng, hoàn thành dự thảo Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 

01, 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Xây dựng, hoàn thành dự thảo 

Chương trình công tác năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Duy trì thương xuyên công 

tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và trụ sở Ban tiếp công dân UBND tỉnh theo 

quy định. 

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Giải quyết đơn thư đã tiếp 

nhận và xử lý, giải quyết các đơn thư được tiếp nhận và các thông tin phản ánh về 

sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo 

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tiếp tục 

hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra; báo cáo kết quả 

kiểm tra của các cuộc thanh tra, kiểm tra đang thực hiện; Kiểm tra đột xuất hoạt 

động khai thác khoáng sản trái phép và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh; Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao. 



5. Công tác kế hoạch - Tài chính 

Chỉ đạo các đơn vị, huyện, thành phố thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; 

Tổ chức thẩm định các dự án, phương án kinh tế - kỹ thuật thuộc chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2021; Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở 

thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Phối hợp với Ban quản lý dự án 

VILG tỉnh tổ chức triển khai các bước tiếp theo của dự án; Tiếp tục triển khai thực 

hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và các dự án được giao vốn thực hiện năm 

2021; Thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán kinh phí cho các dự án theo chỉ 

tiêu kế hoạch năm 2020; Chuẩn bị nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Chỉ 

đạo các huyện, thành phố thực hiện việc thanh toán kinh phí chuyên môn, nghiệp 

vụ địa chính cho các đơn vị tư vấn. 

II. CÁC NHIỆM VỤ THEO LĨNH VỰC CỤ THỂ 

1. Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên 

1.1. Lĩnh vực quản lý đất đai 

- Hoàn chỉnh dự thảo điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xin ý kiến các sở, ngành; tổng hợp ý kiến góp ý; Tham 

mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể và Kế hoạch đấu giá 

quyền sử dụng đất, cho thuê đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Thẩm định hồ sơ đăng 

ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức; trình Lãnh đạo sở, 

UBND tỉnh ký giấy CNQSD đất theo thẩm quyền; Xây dựng văn bản hướng dẫn 

chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất; Tổ chức thẩm 

định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 08 huyện: Bảo Lạc, thành phố Cao Bằng, 

Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hạ Lang, Thạch An, Quảng Hòa; ban hành 

Thông báo kết quả thẩm định; kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Tham mưu giải quyết các khó 

khăn vướng mắc trong công tác: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; 

cấp GCNQSD đất; Phối hợp phúc tra, nghiệm thu sản phẩm Dự án: Điều tra, đánh 

giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Cao Bằng; Tiếp nhận, thẩm định, 

trình UBND tỉnh các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất; soạn thảo và trình ký Hợp đồng thuê đất theo quy định. 

1.2. Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước 

- Tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, gồm: 

02 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 02 Hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 02 Hồ sơ Tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước; Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ 

đập công trình thủy điện Hòa Thuận; Đôn đốc các đơn vị báo cáo việc xác định 

ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình 

trên thực địa theo Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng; Xây dựng Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn 



tỉnh Cao Bằng năm 2021; Rà soát tình hình thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT; Tham mưu thực hiện việc không thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; Đề xuất kinh phí xây 

dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

1.3. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

- Tiếp tục giải quyết thủ tục hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản theo 

cơ chế “một cửa”. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo sau khi được phê duyệt 

dự toán kinh phí để hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

năm 2020 (đối với 07 mỏ đá). 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra thực địa nhằm đánh giá giện trạng, 

trình UBND tỉnh ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản đối với các mỏ đủ 

điều kiện; Đề xuất dùng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, chuyển giao nghĩa 

vụ đóng cửa mỏ để thực hiện đóng cửa mỏ đối với 23 trường hợp Thanh tra Chính 

phủ kết luận. 

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện tăng cường theo dõi các hoạt động 

bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, phát hiện và đề xuất các biện 

pháp ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép, đặc biệt dịp cận tết 

Nguyên đán. 

- Xây dựng báo cáo thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh Báo cáo tổng kết thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị; 

- Xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp trong năm 2021 

đối với những đơn vị được nộp nhiều lần, gửi Cục Thuế tỉnh Cao Bằng để thông 

báo, đôn đốc thực hiện. 

- Tiếp tục tổng hợp kết quả rà soát của Sở Xây dựng và UBND các huyện, 

thành phố, tham mưu tiếp tục thực hiện Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 13 

tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Đề án về chính 

sách khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ sử dụng cho công trình, dự án thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 101/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 

2019 của Quốc hội khóa XIV và Công văn số 535/VPCP-QHĐP ngày 20 tháng 01 

năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc không thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản và không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Theo đó, rà 

soát, lập danh mục (thông tin về tên đơn vị, vị trí mỏ, thông tin về giấy phép, số 



QĐ phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, số tiền phải nộp...) đối với các 

đơn vị phải nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trong giai đoạn từ 

01/7/2011 đến 31/12/2013 trình đề nghị UBND tỉnh ban hành QĐ điều chỉnh số 

tiền phải nộp của các đơn vị nêu trên về 0 đồng. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo Cục Thuế tỉnh không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo mục 1 Công 

văn 7492 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

- Tiếp nhận mới, tiếp tục tham mưu giải quyết các hồ sơ thủ tục báo cáo 

ĐTM đang thụ lý. 

 - Tổng hợp báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 của các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Tham mưu các báo cáo, văn bản chỉ đạo: Tham mưu tổ chức triển khai thực 

hiện Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại và Chỉ 

thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. 

- Dự án CSSP: Góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện dự án CSSP giai 

đoạn 2017-2020 của Ban thực thi Sở. Kiện toàn lại Ban thực thi dự án CSSP Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường năm 

2021; Tiếp tục theo dõi vận hành, bảo dưỡng 01 trạm quan trắc tự động môi trường 

nước và 01 trạm quan trắc tự động môi trường không khí; Thực hiện công tác bảo 

trì bảo dưỡng các trang thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích phòng thí 

nghiệm. 

4. Lĩnh vực biến đổi khí hậu 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của Kế hoạch hành động ứng phó 

với BĐKH tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá 

khí hậu tỉnh Cao Bằng.  

5. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám 

Thụ lý hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Hướng dẫn, thực 

hiện các thủ tục đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cấp, cấp 

bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh; 

Tham mưu, đề xuất kế hoạch thanh kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật về đo đạc và bản đồ năm 2021 đối với các đơn vị hoạt động đo đạc bản đồ trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

6. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử 

tài nguyên và môi trường 

- Cập nhật nội dung Website, quản trị mạng, quản lý hệ thống máy chủ của 

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng; Hỗ trợ các phòng chuyên môn trong sở sử 



dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, hệ thống một cửa 

hiện đại VNPT-iGate (nếu có); Tiếp tục phục vụ khai thác, tra cứu hồ sơ, tài liệu 

cho các tổ chức và cá nhân có  nhu cầu; phân loại, cập nhật, lập danh mục các loại 

hồ sơ tài liệu đã thu thập năm 2020 theo quy định; Xây dựng Kế hoạch thu thập hồ 

sơ, tài liệu năm 2021; Thường xuyên kiểm tra rà soát, bảo quản hồ sơ tài liệu trong 

kho lưu trữ, khôi phục và xử lý kịp thời đối với các loại hồ sơ tài liệu, thay thế cặp, 

hộp, nhãn, bìa hồ sơ, có dấu hiệu bị rách nát, hư hỏng trong quá trình lưu trữ, bảo 

quản, nhằm đảm bảo nội dung và nâng cao chất lượng hồ sơ tài liệu lưu trữ.  

Trên đây là Báo cáo Tình hình công tác tài nguyên và môi trường tháng 01, 

phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Cao Bằng./. 

 Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Tuyên Giáo - Tỉnh ủy Cao Bằng; 

- Sở KH&ĐT; 

- Đảng uỷ; BGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Riểm 
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